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 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Huỳnh Ngọc Trâm Anh THCS Chánh Hưng Q8Anh Giáo viên 25/07/1993 Ngữ Văn CB coi thi1 0938430476

Hà Mỹ Duyên THCS Chánh Hưng Q8Duyên Giáo viên 07/10/1995 Tiếng Anh CB coi thi2 0383023058

Lưu Thị Hồng  Duyên THCS Chánh Hưng Q8Duyên Giáo viên 01/07/1990 Hóa học CB coi thi3 0356133356

Nguyễn Thị Hằng THCS Chánh Hưng Q8Hằng Giáo viên 04/04/1987 Toán CB coi thi4 0987039486

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh THCS Chánh Hưng Q8Hạnh Giáo viên 03/05/1984 Toán CB coi thi5 0902694855

Nguyễn Trung Hiếu THCS Chánh Hưng Q8Hiếu Giáo viên 26/11/1993 Vật Lý CB coi thi6 0359309754

Nguyễn Thị Thanh  Hòa THCS Chánh Hưng Q8Hòa Giáo viên 14/02/1992 Sinh học CB coi thi7 0387483732

Phan Tất  Hòa THCS Chánh Hưng Q8Hòa Giáo viên 25/06/1983 Hóa học CB coi thi8 0983200022

Lê Thu Hồng THCS Chánh Hưng Q8Hồng Giáo viên 02/10/1994 Lịch Sử CB coi thi9 0353720701

Nguyễn Nhật Huy THCS Chánh Hưng Q8Huy Giáo viên 15/04/1994 Toán CB coi thi10 0762916962

Nguyễn Thị  Lan THCS Chánh Hưng Q8Lan Giáo viên 10/10/1987 Ngữ Văn CB coi thi11 0979510135

Huỳnh Phước  Long THCS Chánh Hưng Q8Long Giáo viên 08/11/1991 Toán CB coi thi12 0775891001

Phan Ngọc  Lý THCS Chánh Hưng Q8Lý Giáo viên 03/071994 GDCD CB coi thi13 0384040425

Hồ Thị  Tuyến Ngân THCS Chánh Hưng Q8Ngân Giáo viên 10/03/1994 Vật Lý CB coi thi14 0795869985

Nguyễn Lý Minh Nghĩa THCS Chánh Hưng Q8Nghĩa Giáo viên 17/07/1995 Sinh học CB coi thi15 0907073105

Trần Xuân Ngọc THCS Chánh Hưng Q8Ngọc Giáo viên 15/02/1994 Toán CB coi thi16 0372876239

Trần Trung  Nguyên THCS Chánh Hưng Q8Nguyên Giáo viên 31/3/1991 Địa Lí CB coi thi17 0902591634

Nguyễn Thị Uyên Nhi THCS Chánh Hưng Q8Nhi Giáo viên 12/09/1995 Ngữ Văn CB coi thi18 0344338933

Lê Hoàng Phúc THCS Chánh Hưng Q8Phúc Giáo viên 18/4/1994 Hóa học CB coi thi19 0792908606

Nguyễn Thị Minh Phương THCS Chánh Hưng Q8Phương Giáo viên 01/01/1995 Tiếng Anh CB coi thi20 0942469286

Huỳnh Nguyễn Minh Tâm THCS Chánh Hưng Q8Tâm Giáo viên 29/10/1996 Tiếng Anh CB coi thi21 0813008072

Nguyễn Kim Thảo THCS Chánh Hưng Q8Thảo Giáo viên 25/06/1993 Tiếng Anh CB coi thi22 01674064586

Lê Dung Yến  Thi THCS Chánh Hưng Q8Thi Giáo viên 05/08/1993 Tiếng Anh CB coi thi23 0762308050

Lê Thiện Thơ THCS Chánh Hưng Q8Thơ Giáo viên 17/10/1993 Tiếng Anh CB coi thi24 0359121742

Đặng Ngọc Đăng  Thư THCS Chánh Hưng Q8Thư Giáo viên 25/08/1995 Toán CB coi thi25 0834591091

Lâm Bảo  Trân THCS Chánh Hưng Q8Trân Giáo viên 28/05/1995 TDTT CB coi thi26 0767554779

Huỳnh Thị Bảo Trân THCS Chánh Hưng Q8Trân Giáo viên 06/07/1993 Tiếng Anh CB coi thi27 0785321675
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Phạm Thị Thu  Trang THCS Chánh Hưng Q8Trang Giáo viên 09/07/1984 Ngữ Văn CB coi thi28 0917762627

Nguyễn Đặng Thành An THPT Bùi Thị XuânAn Giáo viên 17/01/1990 Sinh học CB coi thi29 0914595464

Đặng Phương  Anh THPT Bùi Thị XuânAnh Giáo viên 27/02/1994 GDCD CB coi thi30 0987486993

Liêu Ngọc  Bình THPT Bùi Thị XuânBình Giáo viên 21/11/1993 Lịch Sử CB coi thi31 0933409880

Trần Bảo Châu THPT Bùi Thị XuânChâu Giáo viên 24/01/1994 Toán CB coi thi32 0789647855

Cao Huỳnh Khánh Chi THPT Bùi Thị XuânChi Giáo viên 07/01/1993 Tiếng Anh CB coi thi33 0984644665

Nguyễn Thành Chung THPT Bùi Thị XuânChung Giáo viên 03/08/1979 Toán CB coi thi34 0989511305

Nguyễn Hải Đăng THPT Bùi Thị XuânĐăng Giáo viên 09/12/1994 TDTT CB coi thi35 0973702656

Trịnh Thị Trúc Em THPT Bùi Thị XuânEm Giáo viên 11/03/1994 Tin Học CB coi thi36 0336266017

Lương Thị Diệu Hằng THPT Bùi Thị XuânHằng Giáo viên 15/10/1992 Ngữ Văn CB coi thi37 0792202797

Trần Thị Hoa THPT Bùi Thị XuânHoa Giáo viên 25/02/1995 Địa Lí CB coi thi38 0965303613

Tạ Hùng  Nam THPT Bùi Thị XuânNam Giáo viên 21/04/1989 Vật Lý CB coi thi39 0396921663

Lê Nguyễn Minh  Phương THPT Bùi Thị XuânPhương Giáo viên 23/06/1992 Vật Lý CB coi thi40 0779797758

Đinh Thị Thu  Phương THPT Bùi Thị XuânPhương Giáo viên 01/06/1993 Vật Lý CB coi thi41 0362375346

Võ Đại  Qúy THPT Bùi Thị XuânQuý Giáo viên 18/09/1990 Sinh học CB coi thi42 0979461343

Phan Thị Thanh Sang THPT Bùi Thị XuânSang Giáo viên 05/03/1994 Lịch Sử CB coi thi43 0354601408

Nguyễn Qúy  Sơn THPT Bùi Thị XuânSơn Giáo viên 20/05/1993 Tin Học CB coi thi44 0374039857

Lê Thị Thanh Thảo THPT Bùi Thị XuânThảo Giáo viên 18/04/1991 TDTT CB coi thi45 0984867610

Lê Thị Hoài  Thương THPT Bùi Thị XuânThương Giáo viên 26/05/1989 Toán CB coi thi46 0765003170

Trần Mỹ  Uyên THPT Bùi Thị XuânUyên Giáo viên 18/06/1995 Ngữ Văn CB coi thi47 0906460806

Huỳnh Minh Vương THPT Bùi Thị XuânVương Giáo viên 28/02/1994 TDTT CB coi thi48 0349491461
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Tổng cộng có: 48 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia điểm thi

HIỆU TRƯỞNGTrong đó: 48 CB coi thi

0 Trưởng điểm thi 

0 Phó trưởng điểm thi 1

0 Phó trưởng điểm thi 2 (CSVC)

0 làm nhiệm vụ khác tại điểm thi

0 Thư ký điểm thi

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trần Thanh BìnhTrương Ngọc Lê Khanh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Số điện thoại người lập bảng: 0787000325
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